
 
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TUẦN 22 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

4185 + 3674 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

6325 + 2139 

………………… 

………………… 

………………… 

3329 – 1678 

………………… 

………………… 

………………… 

6605 – 3479 

……………… 

……………… 

……………… 

2345 × 2 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

1602 × 5 

………………… 

………………… 

…………………… 

324 : 3 

………………… 

………………… 

…………………… 

515 : 5 

……………… 

……………… 

……………… 

 

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a)  

 

 

b)  

 

Bài 3: Nối mỗi kết quả với phép tính của kết quả đó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: Tìm a       

a × 6 + a = 420  720 : ( a × 3 + a × 5) = 2 × 3 

Số bị chia 864    

Số chia 4 3 5 6 

Thương  3052 1310 1401 

Số đã cho 796 1237 1098 1159 

Gấp 7 lần     

Thêm 7 đơn 

vị 
    

2000 x 2 

2000 x 4 2000 x 3 3000 x 3  

4000 x 2 3000 x 2 

400

0 
600

0 
900

0 
800

0 



 
……………………. 

……………………… 

……………………… 

………………………………….. 

…………………………………... 

…………………………………… 

Bài 5: Có 4 xe chở hàng, mỗi xe đều chở được 2045 kg gạo. Người ta đã dỡ xuống 

4927kg. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu kg gạo? 

Bài giải 

 

 

 

 

 

Bài 6: Một xe lửa đi trong 4 giờ được 160km. Hỏi: 

a. Xe lửa đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu km? 

b. Xe lửa đó đi trong 2 giờ 30 phút được bao nhiêu km? 

                                                           Bài giải 

  

  

  

  

  

Bài 7: Hiện nay, tuổi con bằng   tuổi mẹ và bằng   tuổi bố, mẹ kém bố 5 tuổi. Hỏi 

khi sinh người con đó thì mẹ bao nhiêu tuổi, bố bao nhiêu tuổi? 

Bài giải 

 

 

 

 

 

 



 
Bài 8: Ngày thứ bẩy của tháng tư là ngày mùng 4. Hỏi tháng đó có mấy ngày thứ 

bẩy? Là những ngày nào? 

Bài giải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ĐÁP ÁN TUẦN 22 

Bài1:  Đặt tính rồi tính 

4185 + 3674 

7859 

6325 + 2139 

8464 

3329 – 1678 

1651 

6605 – 3479 

3126 

 2345 × 2 = 4690 1602 × 5 = 8010 324 : 3 = 108 515 : 5 = 103 

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

Bài 3: Nối mỗi kết quả với phép tính của kết quả đó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: Tìm a       

a × 6 + a = 420 

a = 60 

 720 : ( a × 3 + a × 5) = 2 × 3 

a = 15 

Số bị chia 864 9156 6550 8406 

Số chia 4 3 5 6 

Thương 216 3052 1310 1401 

Số đã cho 796 1237 1098 1159 

Gấp 7 lần 5383 8624 7686 8113 

Thêm 7 đơn 

vị 
803 1244 1105 1166 

2000 x 2 

2000 x 4 2000 x 3 3000 x 3  

4000 x 2 3000 x 2 

400

0 
600

0 

900

0 
800

0 



 
Bài 5:  

4 xe chở hàng đó chở được tất cả số ki-lô-gam gạo là: 2045 kg × 4=8180 (kg) 

Số kg gạo còn lai trên xe là: 8180 – 4927kg = 3253kg 

Bài 6 

a) Xe lửa đó đi trong 3 giờ được số ki-lô-mét là:  160 km: 4 = 40 (km) 

Xe lửa đó đi trong 3 giờ được số ki-lô-mét là:  40 x 3 = 120 (km) 

b) 30 phút =  giờ. 

Trong nửa giờ ô tô đi được số ki – lô- mét là: 40 : 2 = 20 (km) 

Trong 2 giờ o tô đi được số ki – lô – mét là : 40 x 2 = 80 (km) 

Trong  2 giờ 30 phút ô tô đi được số ki – lô – mét là:  

80 + 20 = 100 (km) 

Bài 7: Tuổi con bằng   tuổi mẹ nên tuổi mẹ gấp tuổi con 6 lần. 

Tuổi con bằng    tuổi bố nên tuổi bố gấp tuổi con 7 lần. 

Tuổi bố hơn tuổi mẹ số lần tuổi con là: 7 – 6 = 1 (lần) 

Mà bố hơn mẹ 5 tuổi nên tuổi con là: 5 : 1 = 5 (tuổi) 

Tuổi mẹ là: 5x6 = 36 ( tuổi) 

Khi sinh con thì mẹ có số tuổi là: 36 – 5 = 31 (tuổi) 

Khi sinh con thì bố có số tuổi là: 31 + 5 = 36 (tuổi) 

Bài 8: Tháng tư có 4 ngày thứ bẩy là những ngày mùng 4; 11; 18; 25. 

 


